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	ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG GIÁ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GIÁ BÁN ĐIỆN CHƯA CÓ THUẾ GTGT

	1
	Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:

	1.1
	Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.102

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	683

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.970

	1.2
	Cấp điện áp từ  22 kV đến dưới 110 kV

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.128

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	710

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	2.049

	1.3
	Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.164

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	727

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	2.119

	1.4
	Cấp điện áp dưới 6 kV

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.216

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	767

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	2.185

	2
	Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu:

	2.1
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.013

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	526

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.500

	2.2
	Cấp điện áp dưới 6 kV 

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.084

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	553

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.553

	3
	Giá bán lẻ điện cho các đối tương hành chính, sự nghiệp:

	3.1
	Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông:

	 
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	đ/kWh
	1.184

	 
	Cấp điện áp dưới 6 kV
	đ/kWh
	1.263

	3.2
	Chiếu sáng công cộng:

	 
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	đ/kWh
	1.290

	 
	Cấp điện áp dưới 6 kV
	đ/kWh
	1.369

	3.3
	Đơn vị hành chính, sự nghiệp:

	 
	Cấp điện áp từ 6 kV trở lên
	đ/kWh
	1.316

	 
	Cấp điện áp dưới 6 kV
	đ/kWh
	1.369

	4
	Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:

	4.1
	Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.808

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	1.022

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	3.117

	4.2
	Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.939

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	1.153

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	3.226

	4.3
	Cấp điện áp dưới 6 kV

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.965

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	1.205

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	3.369

	5
	Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang:

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	993

	 
	   Cho kWh từ 0 đến 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	1.242

	 
	   Cho kWh từ 101 đến 150
	đ/kWh
	1.369

	 
	   Cho kWh từ 151 đến 200
	đ/kWh
	1.734

	 
	   Cho kWh từ 201 đến 300
	đ/kWh
	1.877

	 
	   Cho kWh từ 301 đến 400
	đ/kWh
	2.008

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	2.060

	6
	Giá bán buôn điện nông thôn:

	6.1
	Giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn:

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	807

	 
	   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	981

	 
	   Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.054

	 
	   Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.335

	 
	   Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.455

	 
	   Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.556

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	1.607

	7
	Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:

	7.1
	Giá bán buôn điện sinh hoạt cho khu tập thể, cụm dân cư:

	 
	Thành Phố, thị xã:

	 
	   a) Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	913

	 
	   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	1.142

	 
	   Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.239

	 
	   Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.569

	 
	   Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.721

	 
	   Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.852

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	1.899

	 
	   b) Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	900

	 
	   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	1.117

	 
	   Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.200

	 
	   Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.520

	 
	   Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.668

	 
	   Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.786

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	1.854

	 
	Thị trấn, huyện lỵ

	 
	   a) Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư 

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	882

	 
	   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	1.086

	 
	   Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.170

	 
	   Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.483

	 
	   Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.633

	 
	   Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.747

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	1.792

	 
	   b) Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư 

	 
	   Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)
	đ/kWh
	863

	 
	   Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thu nhập thông thường)
	đ/kWh
	1.068

	 
	   Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.141

	 
	   Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.445

	 
	   Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.564

	 
	   Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.682

	 
	   Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	1.726

	7.2
	Giá bán buôn điện sinh hoạt cho các nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới: 

	 
	    Cho kWh từ 0 – 100
	đ/kWh
	1.211

	 
	    Cho kWh từ 101 – 150 
	đ/kWh
	1.336

	 
	    Cho kWh từ 151 – 200
	đ/kWh
	1.692

	 
	    Cho kWh từ 201 – 300 
	đ/kWh
	1.831

	 
	    Cho kWh từ 301 – 400
	đ/kWh
	1.956

	 
	    Cho kWh từ 401 trở lên
	đ/kWh
	2.006

	7.3
	Giá bán buôn điện sử dụng cho các mục đích khác của khu tập thể, cụm dân cư:  

	7.3.1
	Thành Phố (trừ nhà chung cư cao tầng tại thành phố và khu đô thị mới), thị xã, thị trấn, huyện lỵ (không phân biệt cấp điện áp)
	đ/kWh
	1.072

	7.3.2
	Nhà chung cư cao tầng tại thành phố và các khu đô thị mới: 

	 
	Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
	đ/kWh
	1.727

	 
	Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
	đ/kWh
	1.852

	 
	Cấp điện áp dưới 6 kV
	đ/kWh
	1.877

	8
	Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp tại thanh cái 110kV 

	8.1
	Công suất Máy biến áp lớn hơn 100 MVA 

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.060

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	664

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.927

	8.2
	Công suất Máy biến áp từ 50MVA đến 100 MVA 

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.055

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	642

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.917

	8.3
	Công suất Máy biến áp nhỏ 50 MVA 

	 
	   a) Giờ bình thường
	đ/kWh
	1.050

	 
	   b) Giờ thấp điểm
	đ/kWh
	641

	 
	   c) Giờ cao điểm
	đ/kWh
	1.904


Ø Đối với hộ nghèo, hộ thu nhập thấp: 
- Các hộ nghèo hộ thu nhập thấp đã đăng ký với bên bán điện và thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng, tiếp tục được áp dụng theo giá của bậc thang đầu tiên (từ 0-50kWh); 
- Đối với các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đủ điều kiện đăng ký mua điện theo giá bậc thang đầu tiên, nếu có nhu cầu thì đăng ký với Bên bán điện; 
- Hộ sử dụng điện chỉ được đăng ký lại với bên bán điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp sau 12 tháng kể từ tháng chuyển sang mức giá áp dụng cho hộ thông thường; 
Ø Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
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